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CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

Vy Liễu Thơ Thuyết Giang Trang Tuyến Hiền Trà Vân H Thư Nhiêu Dung Ngọc L Chi L Ly Lan H.Vũ Minh

HĐTNHN SINH TIN VĂN T-Anh HÓA SINH HÓA CN TIN TOÁN VĂN LÝ CN LÝ TOÁN TIN HÓA T-Anh

Vy Dung Ngọc Phương Giang Việt Tuyến Vân H Hiền H.Vũ Vi Nhiêu Liễu Nhạn Chi L Trang Ly Thư Minh

LÝ LÝ HÓA HĐTNHN SINH HÓA TOÁN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HÓA T-Anh TOÁN LÝ T-Anh HĐTNHN TOÁN HĐTNHN VĂN

Chi L Liễu Thơ Thuyết Dung Việt Vi Hiền Trà Vân H Thư Giang Trang Ngọc L Minh Ly Lan H.Vũ Nhiêu

CN HĐTNHN HĐTNHN TOÁN LÝ LÝ T-Anh SINH TOÁN T-Anh VĂN TIN HÓA HÓA HĐTNHN SỬ VĂN TIN VĂN

Nhạn Liễu Thơ Thuyết Ngọc L Luyện Giang Tuyến Lan Vy Phương Ngọc Thư Vân H Chi L Nguyệt Hà H.Vũ Nhiêu

T-Anh VĂN SỬ TIN HĐTNHN TOÁN LÝ LÝ LÝ HÓA HĐTNHN HÓA CN TOÁN VĂN TIN GDĐP TOÁN HĐTNHN

Vy Phương Nguyệt Ngọc Giang Trang Chi L Ngọc L Liễu Vân H Thư Thơ Nhạn Vi Nhiêu Ly Hà Lan Minh

GDĐP SINH T-Anh
GDKT&P

L
HĐTNHN SINH VĂN QP T-Anh VĂN TOÁN GDTC T-Anh HÓA GDKT&PL VĂN HÓA VĂN VĂN

Nghĩa Dung Lê Nguyệt Giang Tuyến Phương Chiểu Vy Duyên Vi Vũ(TD) Thủy Vân H Nga Hà Việt Nữ Nhiêu

SINH GDĐP T-Anh VĂN TIN VĂN T-Anh HÓA T-Anh VĂN SỬ GDTC HÓA T-Anh VĂN SỬ HÓA ĐỊA SỬ

Tuyến Nghĩa Lê Phương Ngọc Nữ Giang Vân H Vy Duyên Đấu Vũ(TD) Thư Thủy Nhiêu Nguyệt Việt Đạm Nga

VĂN SỬ TOÁN TIN SINH HÓA HĐTNHN HÓA QP T-Anh VĂN VĂN GDĐP VĂN SỬ T-Anh ĐỊA HÓA TOÁN

Duyên Nghĩa Tuẩn Ngọc Dung Việt Tuyến Vân H Chiểu Vy Phương Nhiêu Hà Nữ Nga Lê Đạm Thư Vi

HĐTNHN T-Anh
GDKT&P

L
GDTC VĂN GDTC SINH VĂN SINH GDKT&PL HÓA T-Anh HĐTNHN TOÁN TOÁN GDĐP GDKT&PL SỬ QP

Vy Thủy Nguyệt Hường Duyên Vũ(TD) Tuyến Nữ Phong Nga Thư Giang Dung Vi Tuẩn Hà Đấu Nghĩa Bê

T-Anh TOÁN VĂN GDTC T-Anh GDTC TOÁN SINH VĂN HĐTNHN TIN ĐỊA SINH QP SINH GDKT&PL VĂN GDKT&PL HÓA

Vy Tuẩn Nữ Hường Giang Vũ(TD) Vi Tuyến Duyên Vân H Ngọc Đạm Dung Bê Phong Đấu Hà Nghĩa Thư

GDTC HÓA VĂN VĂN TOÁN HĐTNHN QP GDTC SINH TOÁN SỬ SỬ T-Anh TOÁN T-Anh T-Anh HĐTNHN GDTC GDKT&PL

Hường Danh Nữ Phương Vân(T) Trang Chiểu Vũ(TD) Phong Thuyết Đấu Nghĩa Thủy Vi Minh Lê Lan Thạch Nga

GDTC T-Anh TOÁN HĐTNHN TIN TOÁN VĂN GDTC TOÁN SỬ TOÁN ĐỊA LÝ VĂN QP VĂN T-Anh GDTC HĐTNHN

Hường Thủy Tuẩn Thuyết Ngọc Trang Phương Vũ(TD) Lan Nga Vi Đạm Liễu Nữ Chiểu Hà Lê Thạch Minh

TOÁN LÝ GDĐP SỬ GDTC T-Anh GDTC VĂN TOÁN GDKT&PL TIN GDKT&PL TOÁN T-Anh SINH HÓA VĂN ĐỊA TOÁN

Vân(T) Liễu Nguyệt Đấu Hường Minh Thạch Nữ Lan Nga Ngọc Nghĩa Trang Thủy Phong Danh Hà Đạm Vi

TOÁN TOÁN
GDKT&P

L
HÓA GDTC T-Anh GDTC TOÁN SỬ GDTC VĂN TIN TOÁN SINH GDĐP GDKT&PL TOÁN VĂN SỬ

Vân(T) Tuẩn Nguyệt Danh Hường Minh Thạch Thuyết Nghĩa Vũ(TD) Phương Ngọc Trang Phong Hà Đấu Lan Nữ Nga

HÓA VĂN TIN TOÁN SỬ VĂN TOÁN SỬ LÝ GDTC GDKT&PL TOÁN VĂN SINH TOÁN TOÁN ĐỊA TOÁN T-Anh

Danh Phương Ngọc Thuyết Nga Nữ Vi Nguyệt Liễu Vũ(TD) Đấu Vân(T) Hà Phong Tuẩn Trang Đạm Lan Minh

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025-2026

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/09/2025.
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VĂN T-Anh GDTC VĂN TOÁN LÝ HÓA GDĐP SINH SỬ GDTC ĐỊA TOÁN GDĐP CN T-Anh QP VĂN ĐỊA

Duyên Thủy Hường Phương Vân(T) Luyện Thơ Chi Đ Phong Nga Thạch Đạm Trang Hà Nhạn Lê Bê Nữ Ri

CN VĂN GDTC ĐỊA TOÁN LÝ HÓA VĂN VĂN TOÁN GDTC SỬ QP T-Anh SINH ĐỊA SỬ GDĐP GDKT&PL

Nhạn Phương Hường Chi Đ Vân(T) Luyện Thơ Nữ Duyên Thuyết Thạch Nghĩa Bê Thủy Phong Ri Đấu Hà Nga

SỬ QP VĂN T-Anh VĂN HĐTNHN VĂN TOÁN GDTC ĐỊA ĐỊA TOÁN CN GDTC GDKT&PL VĂN GDKT&PL ĐỊA VĂN

Nghĩa Bê Nữ Lê Duyên Trang Phương Thuyết Thạch Chi Đ Ri Vân(T) Nhạn Hường Nga Hà Đấu Đạm Nhiêu

TOÁN CN ĐỊA SỬ GDĐP TOÁN GDĐP TOÁN GDTC VĂN VĂN HÓA T-Anh GDTC VĂN QP ĐỊA GDKT&PL GDĐP

Vân(T) Nhạn Chi Đ Đấu Nga Trang Ri Thuyết Thạch Duyên Phương Thơ Thủy Hường Nhiêu Bê Đạm Nghĩa Hà

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

LÝ TOÁN VĂN QP TOÁN QP SỬ CN VĂN GDĐP ĐỊA HĐTNHN SỬ HĐTNHN GDTC GDTC GDTC T-Anh TIN

Chi L Tuẩn Nữ Bê Vân(T) Chiểu Nguyệt Hiền Duyên Chi Đ Ri Trà Nghĩa Ngọc L Vũ(TD) Thạch Hường Ngân H.Vũ

HÓA TOÁN T-Anh
GDKT&P

L
QP VĂN CN LÝ Âm nhạc ĐỊA QP GDKT&PL VĂN SỬ GDTC GDTC GDTC T-Anh ĐỊA

Danh Tuẩn Lê Nguyệt Bê Nữ Hiền Ngọc L Trà Chi Đ Chiểu Nghĩa Hà Đấu Vũ(TD) Thạch Hường Ngân Ri

QP HÓA TOÁN ĐỊA VĂN SỬ TOÁN HĐTNHN HĐTNHN TIN T-Anh TOÁN VĂN VĂN LÝ ĐỊA T-Anh QP GDTC

Bê Danh Tuẩn Chi Đ Duyên Nguyệt Vi Hiền Trà H.Vũ Ngân Vân(T) Hà Nữ Chi L Ri Lê Chiểu Vũ(TD)

TOÁN GDTC SỬ HÓA LÝ CN LÝ T-Anh GDĐP VĂN GDĐP QP GDTC TOÁN TOÁN VĂN SỬ SỬ GDTC

Vân(T) Hường Nguyệt Danh Ngọc L Hiền Chi L Ngân Chi Đ Duyên Ri Chiểu Thạch Vi Tuẩn Hà Đấu Nghĩa Vũ(TD)

VĂN GDTC QP GDĐP Âm nhạc GDĐP LÝ T-Anh CN QP GDKT&PL GDĐP GDTC LÝ TOÁN HÓA VĂN VĂN TOÁN

Duyên Hường Bê Nguyệt Trà Ri Chi L Ngân Hiền Chiểu Đấu Chi Đ Thạch Ngọc L Tuẩn Danh Hà Nữ Vi

HÓA LÝ HÓA TOÁN Âm nhạc SINH CN LÝ T-Anh ĐỊA T-Anh T-Anh SINH CN HĐTNHN ĐỊA T-Anh TOÁN T-Anh

Danh Liễu Thơ Thuyết Trà Tuyến Hiền Ngọc L Vy Chi Đ Ngân Giang Dung Nhạn Chi L Ri Lê Lan Minh

T-Anh HÓA ĐỊA T-Anh SINH T-Anh HĐTNHN CN TOÁN TOÁN T-Anh VĂN LÝ LÝ CN TOÁN TIN TIN HÓA

Vy Danh Chi Đ Lê Dung Minh Tuyến Hiền Lan Thuyết Ngân Nhiêu Liễu Ngọc L Nhạn Trang Ly H.Vũ Thư

LÝ HĐTNHN ĐỊA T-Anh T-Anh TOÁN HÓA TOÁN Âm nhạc HÓA ĐỊA VĂN HÓA HĐTNHN T-Anh HĐTNHN HĐTNHN T-Anh TIN

Chi L Liễu Chi Đ Lê Giang Trang Thơ Thuyết Trà Vân H Ri Nhiêu Thư Ngọc L Minh Ly Lan Ngân H.Vũ

SINH CN HĐTNHN ĐỊA LÝ CN T-Anh T-Anh LÝ T-Anh HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HÓA LÝ TIN TOÁN HĐTNHN ĐỊA

Tuyến Nhạn Thơ Chi Đ Ngọc L Hiền Giang Ngân Liễu Vy Thư Trà Dung Vân H Chi L Ly Lan H.Vũ Ri

HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN

Vy Liễu Thơ Thuyết Giang Trang Tuyến Hiền Trà Vân H Thư Nhiêu Dung Ngọc L Chi L Ly Lan H.Vũ Minh
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